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Đặt hàng truyền thông chính sách – một vài vướng mắc
Bà Nguyễn Thu Hằng- 
Phó Tổng biên tập PT Báo Lao động và Xã hội

Truyền thông Mỹ đã có nhận định: “Một đô-la chi cho tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 đô-la chi cho quốc phòng” cho thấy sức mạnh của truyền thông và hiệu quả của việc đầu tư nguồn lực cho truyền thông. 
I. Truyền thông chính sách ngày càng được quan tâm
“Một đài phát thanh cũng có thể bình định xong một đất nước” - đây là một câu châm ngôn có tính kinh điển mà những người làm báo đều từng biết, cho thấy sức mạnh ghê gớm của công tác tuyên truyền, mà ví dụ thực tế nhất là trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tiểu đoàn 8 được giao nhiệm vụ chủ yếu là đánh chiếm đài phát thanh ngụy quyền Sài Gòn. Và ngay sau khi chiếm được đài phát thanh Sài Gòn, Dương Văn Minh - Tổng thống chính quyền Sài Gòn được đưa đến đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trước sức mạnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam…!
 Truyền thông chính sách là một nhiệm vụ, một chức năng quan trọng của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Báo chí và các loại hình truyền thông khác là kênh thông tin, là phương thức cơ bản, quan trọng để thực hiện việc truyền thông chính sách. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, công tác truyền thông chính sách cần được chú trọng, nâng cao tính chuyên nghiệp trong toàn hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi chính sách. 

Những nội dung này được thể hiện tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường truyền thông chính sách.

 Có thể khẳng định, truyền thông chính sách ngày càng được Đảng, Chính phủ, Nhà nước hết sức quan tâm, thể hiện bằng các văn bản pháp quy và các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các cơ quan báo chí trong từng lĩnh vực. Truyền thông chính sách hiện nay được xác định phải chủ động, đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tính công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn giữa các bộ, ngành, cơ quan làm công tác truyền thông chính sách.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ, truyền thông chính sách là phần quan trọng trong hoạt động truyền thông của Đảng, Nhà nước, trong đó truyền thông của Chính phủ có vai trò hết sức quan trọng. Thủ tướng nhấn mạnh: Truyền thông chính sách là nhiệm vụ chính trị của các cơ quan hành chính, cơ quan báo chí trong việc xây dựng, phổ biến, tổ chức thực hiện và đánh giá tác động để mọi chính sách đến với nhân dân.  Phải làm truyền thông cả trước, trong và sau ban hành chính sách. Tạo cơ chế, điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý phản biện chính sách.

Thực tế hiện nay, các Bộ, ngành, các địa phương đều có các hình thức phối hợp với cơ quan báo chí, hỗ trợ một phần kinh phí để đẩy mạnh công tác truyền thông. Việc sát cánh với cơ quan báo chí và hỗ trợ kinh phí tuyên truyền đã giúp các cơ quan báo chí có nguồn lực để đầu tư cho tòa soạn, mở các chuyên trang, chuyên mục và đầu tư cho các phóng viên tác nghiệp, nhờ đó, chính sách được phổ biến nhanh hơn, đi sâu vào đời sống xã hội hơn và diện tiếp nhận chính sách được mở rộng hơn.
II. Đặt hàng báo chí bằng nguồn ngân sách - đôi điều trăn trở 

Mặc dù hình thức Nhà nước đặt hàng đã được áp dụng và trở thành nguồn hỗ trợ hiệu quả cho một số tòa soạn, song vẫn có một số hạn chế cần khắc phục để việc truyền thông chính sách đạt hiệu quả tốt hơn. 
1/ Kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác truyền thông nói chung, truyền thông về dự thảo chính sách nói riêng còn rất hạn hẹp, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tự cân đối, bố trí từ kinh phí chi cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nên chưa có đột phá về nguồn lực để thực hiện công tác truyền thông chính sách pháp luật. 
Nguyên nhân của bất cập trên được nhận định do cấp uỷ, chính quyền, nhất là người đứng đầu một số cơ quan, bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm, chưa có nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của truyền thông chính sách.
Đầu tư cho cơ sở vật chất, nhân lực chưa xứng tầm với công tác này.
Tại buổi làm việc của Thủ tướng với Hội Nhà báo Việt Nam ngày 13/6/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Hiện nay, chi thường xuyên cho báo chí thông qua giao nhiệm vụ và đặt hàng chỉ dưới 0,5% tổng chi ngân sách thường xuyên của Nhà nước. Chi cho đầu tư báo chí cũng thấp, chỉ chiếm khoảng 0,25% tổng chi đầu tư của ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, một số cơ quan báo chí lớn lại không có hoặc có rất ít hỗ trợ hay đặt hàng từ ngân sách. Qua đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất: Thủ tướng chỉ đạo chính quyền các cấp tăng thêm 30% ngân sách đặt hàng báo chí, tăng từ dưới 0,5% lên ít nhất 0,65% chi ngân sách thường xuyên”.
2/ Cứng nhắc trong các quy định về đấu thầu, về quy định tài chính và công tác nghiệm thu
· Rất nhiều các gói truyền thông yêu cầu phải có báo giá cạnh tranh, và báo giá nào thấp sẽ được chọn, như vậy các báo phải nhờ báo bạn làm giúp báo giá cao hơn của mình. Điều này đôi khi lại thành ra “thương người lại khó đến thân” vì đến lúc báo đó làm truyền thông với một đơn vị khác nhưng lại bị “lộ” ra cái báo giá trước đây đã làm để giúp báo bạn trúng thầu khác với báo giá hiện tại!
· Yêu cầu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật: Theo tôi rất khó khăn để cân đo từng con chữ theo kiểu của các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vì giá trị tinh thần và giá trị vật chất rất khác nhau. Nhưng do yêu cầu bắt buộc phải xây dựng nên các cơ quan báo chí cũng phải làm, thậm chí phải thuê tư vấn trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên kể từ khi Thông tư 18/2021/TT-BTTTT được ban hành ngày 30/11/2021 (có hiệu lực từ ngày 20/1/2022 đến nay (tháng 8/2023) rất nhiều các cơ quan chủ quản báo chí vẫn chưa phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là các bộ ngành. Có một số ít cơ quan báo chí chủ quản là các Hội không quá chặt chẽ trong công tác phê duyệt mới có được “bảo bối” này.

· Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gần đây đã ký Quyết định số 752/QĐ-TTg 23/6/2023 về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023-2025 và giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, trong đó có nhiệm vụ phối hợp với các địa phương, cộng đồng dân cư đánh giá nhu cầu của người dân để cung cấp thông tin kịp thời; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền, nhất là công tác truyền thông chính sách của Đảng, Nhà nước…

Trong bối cảnh phát hành khó khăn và xu hướng ngày càng thu hẹp của báo in hiện nay thì đây là điều vô cùng đáng mừng. Tuy nhiên, trong 4 điều kiện để được Nhà nước đặt hàng cung cấp ấn phẩm cho đồng bào thì điều kiện khiến nhiều cơ quan báo chí thất vọng “ngồi im” là: “Có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan có thẩm quyền ban hành”. 
Rồi một đơn vị truyền thông chính sách rất lớn là BHXH VN mới tạm ứng 50% kinh phí tuyên truyền năm 2022 (chưa quyết toán 2022, chưa ký hợp đồng năm 2023) đang “dọa” đòi lại tiền tạm ứng nếu báo nào không có định mức kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt…
3/ Nghiệm thu sản phẩm báo chí bằng cân và thước!
Như đã nói ở trên, sản phẩm báo chí là sản phẩm trí tuệ, tinh thần, tuy nhiên khi được hỗ trợ bằng tiền ngân sách thì nó phải được lượng hóa (bằng diện tích đăng bài và số chữ, số ảnh kèm bài). Song vấn đề nghiệm thu lại là câu chuyện dài.

· Sản phẩm báo chí được nghiệm thu bởi những người không hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ, không hiểu biết về báo chí. Giá trị truyền thông đôi khi không phải sự cân đong bằng định lượng. Nhiều đơn vị ký hợp đồng đăng bài diện tích 1/2 trang báo thì nhất định phải là nửa trang trình bày ngang, nếu chẳng may số nào họa sĩ cho “thay đổi không khí” trình bày dọc là không nghiệm thu. Có số báo toàn trình bày ngang hết vì mỗi chuyên đề là nửa trang. Vì thế mới nhìn đã rất chán, thật khó để bạn đọc tiếp thu nội dung. Anh em thực hiện các chuyên đề đặt hàng vẫn nói đùa: Bên A mang cân mang thước đi nghiệm thu sản phẩm đấy, bài phải đủ cân lạng (số chữ) đủ chiều cao (diện tích) mới được nghiệm thu!

· Hoặc có chuyên viên của B khi nghiệm thu những bài phỏng vấn là nhặt bỏ ra hết, không coi đó là bài truyền thông. Trên báo in thì đành chịu nhưng trên báo điện tử thì họ yêu cầu sửa thành bài viết phản ánh thông thường mới nghiệm thu. Vì vậy việc phóng viên nổi khùng với đối tác đặt hàng “Chị không có tư cách gì mà dạy tôi về nghiệp vụ báo chí” không phải chuyện hiếm!

· Trong hợp đồng, nhiều đơn vị ghi hẳn vào điều khoản hợp đồng là phải kiểm duyệt bài trước khi đăng - điều này vi phạm Luật Báo chí, những người không hiểu biết về báo chí lại được giao chuyên quản về báo chí (thường công tác giao nội dung, nghiệm thu sản phẩm được giao cho Phòng Hành chính và Kế toán).
4/ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường truyền thông chính sách đã có những quy định rất cụ thể như yêu cầu các bộ ngành quan tâm bố trí, sắp xếp, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ… Chủ động kết nối, phát triển mạng lưới truyền thông; bố trí kinh phí để tăng cường công tác truyền thông chính sách. Nghiên cứu việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan truyền thông, báo chí làm nhiệm vụ truyền thông chính sách phù hợp với yêu cầu và quy định của pháp luật.
Trong đó, giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức biên chế của công chức, viên chức làm công tác truyền thông, bảo đảm phù hợp - đây là điều rất đáng mừng nếu có được biên chế chính thức cho công tác truyền thông, không phải là những người kiêm nhiệm, không có chuyên môn về báo chí.
Mới đây, ngày 15/8/2023, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm đã ký văn bản số 3355/BTTTT-CBC gửi các cơ quan chức năng và chủ quản báo chí tăng cường công tác đặt hàng, bố trí kinh phí, tăng cường điều kiện hoạt động cho cơ quan báo chí, tăng cường truyền thông chính sách…

Hy vọng với những nỗ lực của Chính phủ về đầu tư cho truyền thông chính sách, báo chí sẽ có những thuận lợi hơn trong hoạt động truyền thông để chính sách ngày càng phổ cập đến mọi tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò dẫn dắt, chi phối thông tin chính thống; nâng cao nhận thức cho người dân, đẩy lùi thông tin xấu độc, đủ sức “đề kháng” trước các quan điểm sai trái, thù địch./.
